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	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TÀI CHÍNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Khánh Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2025



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến, tham vấn/phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026.
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, tham vấn/góp ý, phản biện xã hội là 80 cơ quan, đơn vị và 253 doanh nghiệp khai thác tài nguyên; tổng số ý kiến nhận được gồm 29 cơ quan, đơn vị và 03 doanh nghiệp.
Tại Công văn số 4979/STC-QLG&CS ngày 30/10/2025, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành; cơ quan Thuế; UBND các xã, phường, đặc khu và các doanh nghiệp khai thác tài nguyên nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 19/11/2025 để hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh quyết định. Sau thời gian trên, Sở Tài chính chưa nhận được văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thì xem như các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thống nhất với nội dung Dự thảo.
Đồng thời, Sở Tài chính cũng đã thực hiện truyền thông hồ sơ dự thảo Quyết định tại Văn bản số 6223/STC-QLG&CS ngày 26/11/2025 theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Đến nay (ngày 01/12/2025), Sở Tài chính nhận được 32 ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp còn lại không có văn bản tham gia ý kiến thì xem như các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thống nhất với nội dung Dự thảo Quyết định.
2. Kết quả cụ thể như sau:

	NHÓM VẤN ĐỀ HOẶC ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026
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Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026
	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	 

	
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Về mức giá tính thuế tài nguyên cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn): qua tham khảo hóa đơn bán hàng của Công ty Phương Thảo Nguyên xuất bán đối với cát nhiễm mặn vào ngày 23/12/2024 là 65.000 đồng/m3, Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận trước đây là 100.000 đồng/m3, trong khi dự thảo Quyết định xây dựng là 56.000 đồng/m3. Do đó, đề nghị xem lại mức giá tính thuế tài nguyên cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) này.
	   - Sở Tài chính đã có Công văn số 6267/STC-QLG&CS ngày 27/11/2025 đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xác định cụ thể thông tin về giá bán đối với cát nhiễm mặn nêu trên là giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, các chi phí khác... hay chưa; đồng thời, cung cấp hóa đơn bán hàng của Công ty Phương Thảo Nguyên và các doanh nghiệp khai thác cát khác trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/11/2025 để rà soát việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn).
   Trường hợp không đủ thông tin để điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên thì việc xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và khoản 2 Điều 1 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026, cụ thể: “Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định; trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định”.
   - Đến nay (ngày 01/12/2025), Sở Tài chính chưa nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường nên Sở Tài chính sẽ giữ nguyên theo Dự thảo. Việc xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và khoản 2 Điều 1 dự thảo Quyết định.

	
	
	- Về bổ sung tên nhóm, loại tài nguyên tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh: Trên địa bàn khu vực Nam Khánh Hòa, một số Doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất cát nhân tạo với nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất chủ yếu là đất, đá phong hóa, đất tầng phủ tại các mỏ đá được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát dự thảo chưa có giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại khoáng sản đất, đá khai thác để sản xuất cát nghiền nhân tạo và sản phẩm cát nhân tạo. Do đó, đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung tên loại khoáng sản và giá tính thuế tài nguyên đối với 02 nhóm loại khoáng sản: đất, đá khai thác để sản xuất nhân tạo; cát nhân tạo (sản xuất từ đất đá).
	  - Tại Công văn số 6267/STC-QLG&CS ngày 27/11/2025, Sở Tài chính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xác định các loại khoáng sản đá, đất khai thác để sản xuất cát nghiền nhân tạo có cùng phẩm cấp, chất lượng với các loại khoáng sản đã quy định trong Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026 hay tài nguyên mới phát sinh, chưa được quy định trong Bảng giá tính thuế tài nguyên của tỉnh hoặc thuộc trường hợp tài nguyên khai thác được đưa vào sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra. Văn bản cung cấp thông tin, ý kiến về giá tính thuế các loại tài nguyên nêu trên đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/11/2025  để Sở Tài chính kịp thời rà soát, tổng hợp.
   - Đến nay (ngày 01/12/2025), Sở Tài chính chưa nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường nên Sở Tài chính vẫn giữ nguyên theo dự thảo Quyết định; sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan để rà soát việc điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026 theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

	
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng cung cấp một số thông tin về giá vật liệu trong bảng giá có chênh lệch so với giá do các Doanh nghiệp gửi về Sở Xây dựng đề nghị công bố giá và đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, tham khảo và xem xét đề xuất mức giá phù hợp để tính thuế tài nguyên.
	   - Để có cơ sở cập nhật, tổng hợp tình hình biến động về giá tài nguyên phổ biến trên thị trường, Sở Tài chính có Văn bản số 5819/STC-QLG&CS ngày 17/11/2025 đề nghị Sở Xây dựng rà soát, xác định cụ thể các thông tin về giá vật liệu được cung cấp tại Văn bản số 4427/SXD-KTVLXD ngày 14/11/2025 là giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, các chi phí khác... hay chưa; đồng thời, có ý kiến đề xuất cụ thể về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2026 đối với các vật liệu trên.
   - Theo Văn bản phản hồi của Sở Xây dựng, giá một số loại vật liệu được cung cấp là giá chưa bao gồm VAT, chi phí vận chuyển nhưng đã bao gồm chi phí bốc vác, vận chuyển lên xe tại mỏ, tại kho. Bên cạnh đó, qua rà soát, Sở Tài chính nhận thấy một số báo giá đá 1x2, đá 2x4 nằm ngoài khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định. Tuy nhiên, các thông tin do Sở Xây dựng cung cấp chưa đảm bảo nguyên tắc sử dụng để xác định giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong khi đó, các cơ quan (gồm: cơ quan Thuế, UBND các xã, phường,…) và các doanh nghiệp đều thống nhất theo Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026 do Sở Tài chính dự thảo.
   Vì vậy, Sở Tài chính sẽ giữ nguyên theo Dự thảo Quyết định. Việc xác định giá tính thuế tài nguyên các loại tài nguyên sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và khoản 2 Điều 1 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026, cụ thể: “Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định; trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định”.  

	
	Sở Tư pháp
	- Đề nghị thực hiện truyền thông dự thảo Quyết định theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ.
	Sở tiếp thu ý kiến và đã có Văn bản số 6223/STC-QLG&CS ngày 26/11/2025 truyền thông hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

	
	
	- Đề nghị thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản đã được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Thống nhất thực hiện

	
	Sở Khoa học và Công nghệ
	- Đề nghị bỏ đường kẻ ngang, nét liền dưới trích yếu văn bản theo quy định tại điểm b khoản 4 phần II mục 1 Phụ lục I và mẫu số 20 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.
	Tiếp thu, chỉnh sửa

	
	
	- Điều chỉnh câu phía dưới căn cứ ban hành Quyết định thành “UBND ban hành Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026” theo quy định tại điểm đ khoản 1 phần III mục 1 Phụ lục I và mẫu số 20 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.
	Tiếp thu, chỉnh sửa

	
	Sở Nội vụ
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	Thuế tỉnh Khánh Hòa
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	Thuế cơ sở 8 tỉnh
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND phường Cam Linh
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Nam Cam Ranh
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND phường Bắc Cam Ranh
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Tây Khánh Vĩnh
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Cam Lâm
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Phước Hữu
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Cam An
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Diên Lạc
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Tây Ninh Hòa
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Phước Dinh
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Bác Ái Tây
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Ninh Hải
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Nam Ninh Hòa
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	 

	
	UBND phường Bảo An
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	 

	
	UBND xã Vĩnh Hải
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	 

	
	UBND xã Tu Bông
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	Thuế cơ sở 7 tỉnh Khánh Hòa
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	Thuế cơ sở 1 tỉnh Khánh Hòa
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND xã Thuận Bắc
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	UBND phường Nha Trang
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	Công ty CP Cấp thoát nước
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	

	
	Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh
	Thống nhất với dự thảo Quyết định
	




UBND T Ỉ NH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ TÀI CHÍNH  Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc  

 Khánh Hòa, ngày  01   tháng  1 2   năm 202 5  

  B Ả N T Ổ NG H Ợ P   Ý KI Ế N,   TI Ế P THU, GI Ả I TR ÌNH Ý KI Ế N G ÓP Ý,  PH Ả N BI Ệ N X Ã H Ộ I   Đ Ố I V Ớ I  D Ự   TH Ả O   QUY Ế T Đ Ị NH C Ủ A UBND  T Ỉ NH  BAN HÀNH B Ả NG GIÁ TÍNH THU Ế   TÀI NGUYÊN NĂM 2026  TRÊN Đ Ị A BÀN T Ỉ NH KHÁNH HÒA     Căn c ứ   Lu ậ t Ban hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t, S ở   Tài chính đã t ổ   ch ứ c l ấ y   ý ki ế n, tham v ấ n/ph ả n bi ệ n xã h ộ i đ ố i v ớ i h ồ   sơ d ự   th ả o Quy ế t đ ị nh c ủ a  UBND t ỉ nh  ban hành B ả ng giá tính thu ế   tài nguyên trên đ ị a bàn t ỉ nh Khánh Hòa  năm 2026 .   1.   T ổ ng s ố   cơ quan, t ổ   ch ứ c, c á nhân đã g ử i xin   ý ki ế n, tham v ấ n/g óp ý,  ph ả n bi ệ n x ã h ộ i  là  80 c ơ quan,  đ ơn v ị   v à  253 doanh nghi ệ p khai thác   t ài nguy ê n;  t ổ ng s ố   ý ki ế n nh ậ n đư ợ c   g ồ m  29   cơ quan,  đơn v ị   v à  03 doanh nghi ệ p.   T ạ i Công văn s ố   4979 /STC - QLG&CS ngày  30 / 10 /2025 , S ở   Tài chính đ ề   ngh ị   Ủ y ban MTTQ Vi ệ t Nam t ỉ nh ;   các  S ở , ban, ngành ;   cơ quan  T hu ế ;   UBND  các xã, phư ờ ng, đ ặ c khu  v à c ác   doanh nghi ệ p khai thác   t ài nguy ê n   nghiên c ứ u,  tham gia góp ý d ự   th ả o  Quy ế t đ ị nh  c ủ a UBND t ỉ nh  ban hành B ả ng giá tính thu ế   tài nguyên trên đ ị a bàn t ỉ nh Khánh Hòa năm 2026 . Văn b ả n tham gia ý ki ế n đ ề   ngh ị   g ử i v ề   S ở   Tài chính trư ớ c ngày  19 / 11 /2025   đ ể   hoàn ch ỉ nh g ử i S ở   Tư pháp  th ẩ m đ ị nh trư ớ c khi trình UBND t ỉ nh quy ế t đ ị nh .  Sau th ờ i gian trên, S ở   Tài chính  chưa nh ậ n đư ợ c văn b ả n tham gia ý ki ế n c ủ a các cơ quan, đơn v ị , đ ị a phương ,  doan h nghi ệ p   thì xem như các cơ quan, đơn v ị , đ ị a phương ,  doan h nghi ệ p   th ố ng  nh ấ t v ớ i n ộ i dung D ự   th ả o .   Đ ồ ng th ờ i, S ở   Tài chính cũng đã th ự c hi ệ n  truy ề n thông h ồ   sơ d ự   th ả o  Quy ế t đ ị nh t ạ i   Văn b ả n s ố   6223/STC - QLG&CS ngày 26/11/2025 theo đúng quy  đ ị nh t ạ i Đi ề u 3 Ngh ị   đ ị nh s ố   78/2025/NĐ - CP ngày 01/4/2025 c ủ a Chính ph ủ   quy  đ ị nh chi ti ế t m ộ t s ố   đi ề u và bi ệ n pháp đ ể   t ổ   ch ứ c, hư ớ ng d ẫ n thi hành Lu ậ t Ban  hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t.   Đ ế n nay   (ng ày 01/12/2025) , S ở   Tài chính nh ậ n đư ợ c  32   ý ki ế n góp ý c ủ a  các cơ quan, đơn v ị ,  đ ị a ph ư ơng,  doan h   nghi ệ p . Các cơ quan, đơn v ị ,  đ ị a ph ư ơng ,  doan h   nghi ệ p   còn l ạ i không có văn b ả n tham gia ý ki ế n thì xem như các cơ quan,  đơn v ị ,  đ ị a ph ư ơng ,  doan h   nghi ệ p   th ố ng nh ấ t v ớ i n ộ i dung D ự   th ả o   Quy ế t  đ ị nh .   2. K ế t qu ả   c ụ   th ể   như sau:    

